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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 16 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
1. Bổ sung khoản 26 vào Điều 3 như sau: 

“26. Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa là Bộ Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2018/NHNNVN và TCCS 02:2018/NHNNVN quy định Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố tại Quyết định số 1927/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018.”

2. Bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau: 

“5. Khi phát hành thẻ chip có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp, TCPHT phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip đối với TCPHT thực hiện theo quy định tại Điều 27b Thông tư này.”

3. Bổ sung khoản 1a Điều 22 như sau: 

“1a. TCTTT phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa áp dụng đối với ATM, thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán và hệ thống xử lý giao dịch thẻ của TCTTT. Lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip đối với TCTTT hực hiện theo quy định tại Điều 27a Thông tư này.”

4. Bổ sung Chương IVa. CHUYỂN ĐỔI THẺ NGÂN HÀNG TỪ THẺ TỪ SANG THẺ CHIP 

“Điều 27a. Đối với các tổ chức thanh toán thẻ 
1. Đến cuối tháng 12/2019, ít nhất 75% ATM, 100% POS đang hoạt động tại Việt Nam của các TCTTT phải chấp nhận thẻ chip tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

2. Đến cuối tháng 12/2021, 100% ATM/POS đang hoạt động và lắp đặt mới tại Việt Nam của các TCTTT phải chấp nhận thẻ chip tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
3. Các TCTTT có trách nhiệm:

a) Nâng cấp hệ thống thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; 
b) Nâng cấp, chuyển đổi thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ ATM/POS, cập nhật phần mềm ứng dụng tại ATM/POS để tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
Điều 27b. Đối với các tổ chức phát hành thẻ
1. Đến cuối tháng 12/2020, ít nhất 30% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.  

2. Đến cuối tháng 12/2021, ít nhất 60% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.  

3. Đến cuối tháng 12/2022, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.  

4. Các TCPHT có trách nhiệm: 

a) Nâng cấp hệ thống phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; 
b) Thực hiện phát hành thẻ chíp có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
Điều 27c. Đối với các tổ chức chuyển mạch, bù trừ điện tử giao dịch thẻ

Tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép có trách nhiệm nâng cấp hệ thống chuyển mạch, bù trừ điện tử nhằm đảm bảo thực hiện kết nối với các TCPHT, TCTTT trong quá trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip.”
5. Sửa đổi khoản 2 Điều 32 như sau:

“2. Khoản 2 Điều 24 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ...... năm 2019.

2. Khoản 5 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
3. Thông tư này bãi bỏ khoản 13 Điều 1 và  khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Công báo;

- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TT (5b).
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